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1 ******4653 Võ Thị Thuý Hậu X32DK1_KDN_C CS201 Tin Học Ứng Dụng X 02/06/2026 X

2 ******4653 Võ Thị Thuý Hậu X32DK1_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 02/06/2026 X

3 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C FIN301 Quản trị tài chính 1 8.4 02/06/2026 X

4 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C HRM301 Quản trị nhân lực 9 02/06/2026 X

5 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C ECO302 Kinh tế trong quản trị 7.1 02/06/2026 X

6 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C MGO301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất 9.3 02/06/2026 X

7 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C MGT403 Quản trị chiến lược 8.1 02/06/2026 X

8 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.4 02/06/2026 X

9 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C MTH102 Toán cao cấp C2 9.7 02/06/2026 X

10 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 02/06/2026 X

11 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.2 02/06/2026 X

12 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C LAW403 Cơ sở luật kinh tế 8.6 02/06/2026 X

13 ******4623 Lê Thị Kim Phúc X32DK1_KDN_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.7 02/06/2026 X

14 ******4654 Lê Hà Châu X32DK1_KDN_C CS201 Tin Học Ứng Dụng X 02/06/2026 X

15 ******4654 Lê Hà Châu X32DK1_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 02/06/2026 X

16 ******4587 Trần Thị Kim Huệ X32DK1_KDN_C COM142 Viết (tiếng Việt) X 02/06/2026 X

17 ******4587 Trần Thị Kim Huệ X32DK1_KDN_C CS201 Tin Học Ứng Dụng X 02/06/2026 X

18 ******4587 Trần Thị Kim Huệ X32DK1_KDN_C ACC202 Nguyên lý kế toán 2 X 02/06/2026 X

19 ******4587 Trần Thị Kim Huệ X32DK1_KDN_C LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 02/06/2026 X

20 ******4587 Trần Thị Kim Huệ X32DK1_KDN_C FIN301 Quản trị tài chính 1 X 02/06/2026 X

21 ******4587 Trần Thị Kim Huệ X32DK1_KDN_C ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 02/06/2026 X

22 ******4587 Trần Thị Kim Huệ X32DK1_KDN_C MGT201 Quản trị học X 02/06/2026 X

23 ******4587 Trần Thị Kim Huệ X32DK1_KDN_C ACC421 Phân tích báo cáo tài chính X 02/06/2026 X

24 ******4557 Võ Nữ Phương Đông X32SG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.6 03/06/2026 X

25 ******4557 Võ Nữ Phương Đông X32SG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 03/06/2026 X

26 ******4557 Võ Nữ Phương Đông X32SG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.9 03/06/2026 X

27 ******4696 Võ Văn Hồng Phúc X32DNG1_TPM_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.7 05/06/2026 X

28 ******4696 Võ Văn Hồng Phúc X32DNG1_TPM_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.1 05/06/2026 X

29 ******4711 Nguyễn Anh Tú X32DNG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.1 08/06/2026 X

30 ******4711 Nguyễn Anh Tú X32DNG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.1 08/06/2026 X

31 ******4711 Nguyễn Anh Tú X32DNG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.7 08/06/2026 X

32 ******4704 Nguyễn Thị Mỹ Duyên X32DNG1_LKT_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 08/06/2026 X

33 ******4704 Nguyễn Thị Mỹ Duyên X32DNG1_LKT_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.7 08/06/2026 X

34 ******4704 Nguyễn Thị Mỹ Duyên X32DNG1_LKT_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.6 08/06/2026 X

35 ******4704 Nguyễn Thị Mỹ Duyên X32DNG1_LKT_C CS201 Tin Học Ứng Dụng X 08/06/2026 X

36 ******4693 Hà Minh Nhật X32DNG1_TPM_C ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 08/06/2026 X
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37 ******4693 Hà Minh Nhật X32DNG1_TPM_C ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 08/06/2026 X

38 ******4693 Hà Minh Nhật X32DNG1_TPM_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.2 08/06/2026 X

39 ******4693 Hà Minh Nhật X32DNG1_TPM_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.4 08/06/2026 X

40 ******4416 Hồ Thị Kim Chi X31DNG3_NAB_C ENG357 Viết 4 7.9 10/06/2026 X

41 ******4416 Hồ Thị Kim Chi X31DNG3_NAB_C CUL378 Văn Hóa Mỹ X 10/06/2026 X

42 ******4714 Nguyễn Mạnh Huy X32DNG1_TPM_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 10/06/2026 X

43 ******4714 Nguyễn Mạnh Huy X32DNG1_TPM_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 10/06/2026 X

44 ******4548 Thiệu Thi Trinh X32SG1_KDN_C MTH102 Toán cao cấp C2 8 10/06/2026 X

45 ******4548 Thiệu Thi Trinh X32SG1_KDN_C ACC303 Kế toán quản trị 2 X 10/06/2026 X

46 ******4548 Thiệu Thi Trinh X32SG1_KDN_C MGO301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất X 10/06/2026 X

47 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 11/06/2026 X

48 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C IS251 Hệ thống thông tin Quản lý 8.2 11/06/2026 X

49 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C ACC301 Kế toán quản trị 1 X 11/06/2026 X

50 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C FIN301 Quản trị tài chính 1 X 11/06/2026 X

51 ******4735 Nguyễn Thị Hoàng Lan X32DNG1_QTH_C MGT374 Quản trị hành chính văn phòng X 11/06/2026 X

52 ******4727 Lương Trần Phương Nam X32DNG1_LKT_C ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 7 11/06/2026 X

53 ******4727 Lương Trần Phương Nam X32DNG1_LKT_C DTE201 Đạo đức trong công việc 8.7 11/06/2026 X

54 ******4727 Lương Trần Phương Nam X32DNG1_LKT_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 11/06/2026 X

55 ******4727 Lương Trần Phương Nam X32DNG1_LKT_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.7 11/06/2026 X

56 ******4727 Lương Trần Phương Nam X32DNG1_LKT_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 11/06/2026 X

57 ******4727 Lương Trần Phương Nam X32DNG1_LKT_C MGT201 Quản trị học 6.7 11/06/2026 X

58 ******4626 Nguyễn Dương Thế Hiển X32DNG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.8 13/06/2026 X

59 ******4626 Nguyễn Dương Thế Hiển X32DNG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.4 13/06/2026 X

60 ******4626 Nguyễn Dương Thế Hiển X32DNG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.2 13/06/2026 X

61 ******4635 Trương Hải Yến Nhi X32DNG1_NAB_C DTE201 Đạo đức trong công việc 9.2 18/06/2026 X

62 ******4635 Trương Hải Yến Nhi X32DNG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.6 18/06/2026 X

63 ******4635 Trương Hải Yến Nhi X32DNG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.4 18/06/2026 X

64 ******4633 Trần Bích Ngọc X32DK1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.6 19/06/2026 X

65 ******4633 Trần Bích Ngọc X32DK1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.4 19/06/2026 X

66 ******4633 Trần Bích Ngọc X32DK1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 19/06/2026 X

67 ******4712 Võ Thị Mỹ Hương X32DNG1_KDN_C DTE201 Đạo đức trong công việc 8.6 19/06/2026 X

68 ******4712 Võ Thị Mỹ Hương X32DNG1_KDN_C CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.1 19/06/2026 X

69 ******4712 Võ Thị Mỹ Hương X32DNG1_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.8 19/06/2026 X

70 ******4712 Võ Thị Mỹ Hương X32DNG1_KDN_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.2 19/06/2026 X

71 ******4712 Võ Thị Mỹ Hương X32DNG1_KDN_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.4 19/06/2026 X

72 ******4712 Võ Thị Mỹ Hương X32DNG1_KDN_C ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 8.8 19/06/2026 X
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73 ******4712 Võ Thị Mỹ Hương X32DNG1_KDN_C ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 9.2 19/06/2026 X

74 ******4686 Trần Thị Diệu Hiền X32SG1_LKT_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 19/06/2026 X

75 ******4686 Trần Thị Diệu Hiền X32SG1_LKT_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.5 19/06/2026 X

76 ******4686 Trần Thị Diệu Hiền X32SG1_LKT_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.5 19/06/2026 X

77 ******4686 Trần Thị Diệu Hiền X32SG1_LKT_C MGT201 Quản trị học 6 19/06/2026 X

78 ******4741 Nguyễn Văn Giạt X32SG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 22/06/2026 X

79 ******4741 Nguyễn Văn Giạt X32SG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 22/06/2026 X

80 ******4741 Nguyễn Văn Giạt X32SG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 22/06/2026 X

81 ******4741 Nguyễn Văn Giạt X32SG1_NAB_C DTE201 Đạo đức trong công việc X 22/06/2026 X

82 ******4742 Phạm Ngọc Quân X32SG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.9 22/06/2026 X

83 ******4742 Phạm Ngọc Quân X32SG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.4 22/06/2026 X

84 ******4742 Phạm Ngọc Quân X32SG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.2 22/06/2026 X

85 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C GLY291 Địa chất công trình X 22/06/2026 X

86 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 8 22/06/2026 X

87 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C CIE322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 7 22/06/2026 X

88 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C EE341 Kỹ thuật điện cho xây dựng 7.2 22/06/2026 X

89 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C MEC212 Sức Bền Vật Liệu 2 X 22/06/2026 X

90 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C MEC306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) X 22/06/2026 X

91 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 8.1 22/06/2026 X

92 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 8.1 22/06/2026 X

93 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C CIE378 Kết Cấu Thép 6.7 22/06/2026 X

94 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C CIE323 Nền & Móng 8.6 22/06/2026 X

95 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C CIE324 Đồ Án Nền & Móng 8.6 22/06/2026 X

96 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C CIE435 Máy Xây Dựng 8.8 22/06/2026 X

97 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C MEC316 Cơ Học Đất X 22/06/2026 X

98 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C FST342 Tin Học trong Xây Dựng X 22/06/2026 X

99 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 22/06/2026 X

100 ******4745 Trần Văn An X32SG1_XDD_C ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 22/06/2026 X

101 ******4617 Nguyễn Hoàng Long X32DNG1_NAB_C DTE201 Đạo đức trong công việc 8.7 24/06/2026 X

102 ******4617 Nguyễn Hoàng Long X32DNG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.5 24/06/2026 X

103 ******4617 Nguyễn Hoàng Long X32DNG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.4 24/06/2026 X

104 ******4617 Nguyễn Hoàng Long X32DNG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.4 24/06/2026 X

105 ******4766 Võ Thanh Quyên X32DNG1_XDD_C ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn Cử nhân TA 25/06/2026 X

106 ******4766 Võ Thanh Quyên X32DNG1_XDD_C ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn Cử nhân TA 25/06/2026 X

107 ******4695 Nguyễn Tất Nhạc X32DNG1_TPM_C CS252 Mạng Máy Tính 7.6 29/06/2026 X

108 ******4695 Nguyễn Tất Nhạc X32DNG1_TPM_C CS311 Lập Trình Hướng Đối Tượng X 29/06/2026 X
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109 ******4695 Nguyễn Tất Nhạc X32DNG1_TPM_C CS353 Phân Tích & Thiết Kế Hướng Đối Tượng X 29/06/2026 X

110 ******4695 Nguyễn Tất Nhạc X32DNG1_TPM_C CS303 Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống 8.4 29/06/2026 X

111 ******4695 Nguyễn Tất Nhạc X32DNG1_TPM_C IS401 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 8.7 29/06/2026 X

112 ******4695 Nguyễn Tất Nhạc X32DNG1_TPM_C CS316 Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật8.4 29/06/2026 X

113 ******4695 Nguyễn Tất Nhạc X32DNG1_TPM_C CR424 Lập Trình Ứng Dụng cho các Thiết Bị Di Động X 29/06/2026 X

114 ******4695 Nguyễn Tất Nhạc X32DNG1_TPM_C CS403 Công Nghệ Phần Mềm X 29/06/2026 X

115 ******4785 Trần Đức Nam X32TKG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.8 29/06/2026 X

116 ******4785 Trần Đức Nam X32TKG1_NAB_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.2 29/06/2026 X

117 ******4785 Trần Đức Nam X32TKG1_NAB_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 29/06/2026 X

118 ******4656 Hà Thị Kim Oanh X32QB1_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 29/06/2026 X

119 ******4656 Hà Thị Kim Oanh X32QB1_KDN_C MTH102 Toán cao cấp C2 10 29/06/2026 X

120 ******4754 Nguyễn Tú Bình X32SG1_NAB_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.2 29/06/2026 X

121 ******4746 Trần Ngọc Nguyên X32SG1_XDD_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.5 29/06/2026 X

122 ******4746 Trần Ngọc Nguyên X32SG1_XDD_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.3 29/06/2026 X

123 ******4746 Trần Ngọc Nguyên X32SG1_XDD_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.7 29/06/2026 X

124 ******4694 Lê Tùng Lâm X32DNG1_TPM_C IS301 Cơ Sở Dữ Liệu 8.7 29/06/2026 X

125 ******4585 Bùi Thị Khánh Hoà X32DNG1_KDN_C POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.2 29/06/2026 X

126 ******4585 Bùi Thị Khánh Hoà X32DNG1_KDN_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.9 29/06/2026 X

127 ******4585 Bùi Thị Khánh Hoà X32DNG1_KDN_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 29/06/2026 X

128 ******4585 Bùi Thị Khánh Hoà X32DNG1_KDN_C DTE201 Đạo đức trong công việc 8.4 29/06/2026 X

129 ******4585 Bùi Thị Khánh Hoà X32DNG1_KDN_C MTH102 Toán cao cấp C2 X 29/06/2026 X

130 ******4751 Thái Tiến Minh Quân X32DNG1_QTH_C POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.6 30/06/2026 X

131 ******4751 Thái Tiến Minh Quân X32DNG1_QTH_C HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.8 30/06/2026 X

132 ******4751 Thái Tiến Minh Quân X32DNG1_QTH_C CS201 Tin Học Ứng Dụng 7.5 30/06/2026 X


